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Đọc hiểu: ….. 

 

A. KIỂM TRA ĐỌC: 10 điểm 

  I. Đọc thành tiếng (4 điểm): Học sinh đọc và trả lời câu hỏi theo yêu cầu của 

phiếu bốc thăm.    

II. Đọc hiểu (6 điểm): Đọc thầm câu chuyện sau: 

        Hòn đá  nhẵn 

  Hồi học lớp một, tôi hay bị cha mẹ rầy la vì chỉ thích chơi không chịu học, không 

chịu vào “khuôn phép”. Ba mẹ chắc không yêu mình nên mới chẳng cho mình chơi. Tôi 

nghĩ thế và giận cha mẹ. 

 Một lần, bị ba mắng tôi đã chạy đến nhà bà nội. Biết chuyện buồn của tôi, bà không 

nói gì mà chỉ ôm tôi vào lòng. Buổi chiều, bà đưa tôi đi dạo bên bờ suối. Tôi bắt đầu tìm 

những viên đá cuội, chọn thật kĩ lưỡng, mong có được một viên thật tròn. Tôi lội xuống 

nước và tìm được một viên cuội thật đẹp, tròn, nhẵn bóng như một viên bi. 

 - Nó tuyệt đẹp, phải không nội ? 

 - Ừ, đẹp thật. Sao con không nhặt đá ở trên bờ mà lại phải mất công tìm dưới nước ? 

 - Vì đá ở trên bờ đều thô ráp ạ. 

 - Con có biết vì sao ở dưới suối viên cuội lại nhẵn, bóng và đẹp như vậy không ? 

 Mừng rỡ vì biết câu trả lời, tôi nói ngay: 

 - Nhờ có nước ạ. 

 - Đúng rồi, nước chảy đá mòn. Nhờ có nước chảy và các viên đá cọ xát vào nhau, 

hết lần này đến lần khác, hết năm này đến năm khác cho đến khi những chỗ gồ ghề, thô 

ráp biến mất. Lúc này viên đá mới đẹp. Con cũng vậy đấy. 

 Tôi nhìn thẳng vào mắt của bà, ngạc nhiên vì bỗng nhiên hiểu được câu nói của bà. 

 - Hãy nghĩ đến ba mẹ con. Một ngày nào đó khi con đã nên người, con sẽ hiểu nhờ 

đâu mà con được như thế . - Bà nói tiếp.  

 Và đó là tất cả điều quan trọng mà  bà muốn nói với tôi trong buổi chiều đáng nhớ 

ấy.  

                                                                                                          (Sưu tầm) 
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Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc 

làm theo yêu cầu: 

Câu 1 (0,5 điểm): Bạn nhỏ hay bị cha mẹ rầy la vì chuyện gì ? 

A. vì chỉ thích chơi  

B. vì không chịu học bài 

C. vì chỉ thích chơi không chịu học, không chịu vào “khuôn phép” 

Câu 2 (0,5 điểm): Bị ba mắng bạn nhỏ dã làm gì? 

A. đi đến nhà bạn  

B. đi đến nhà bà nội  

C. đi đến nhà bà ngoại  

Câu 3 (0,5 điểm): Bạn nhỏ đã tìm kiếm cái gì khi đi ra bờ suối với bà ? 

A. tìm viên đá cuội thật tròn, nhẵn trên bờ suối  

B. tìm viên đá cuội sần sùi, thô ráp ở dưới nước 

C. tìm viên đá cuội thật tròn, nhẵn ở dưới nước 

Câu 4 (0,5 điểm): Điều quan trọng mà bà muốn nói với bạn nhỏ là gì? 

A. Cha mẹ không yêu con nên mắng con. 

B. Cha mẹ bắt con làm nhiều việc để con không ngồi chơi điện tử. 

C. Cha mẹ muốn con học bài để được điểm cao. 

D. Cha mẹ muốn con chăm học, nghe lời để sau này trở thành người có ích. 

Câu 5 (0,5 điểm) Nếu em là bạn nhỏ trong câu chuyện trên, em sẽ nói gì với bà nội. 

Hãy viết câu nói của em. 

              
              
              
              
              
              
              
              
              

Câu 6 (0,5 điểm): Gạch dưới những sự vật được so sánh với nhau có trong câu sau: 
 

                 Tôi tìm được một viên cuội thật đẹp, tròn, nhẵn bóng như một viên bi. 
 

Câu 7 (1 điểm): Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm trong câu dưới đây:  

         Buổi chiều, bà đưa tôi đi dạo bên bờ suối.  

                
                
                
                
                
                
                
                



 

Câu 8 (1 điểm): Đặt một câu trong đó có sử dụng 1 cặp từ có nghĩa trái ngược 

nhau ( theo mẫu) 

Mẫu: Mùa đông lạnh, mùa hè nóng.  

               
               
               
               
               
               
               
               
               

 

Câu 9 (1điểm) Em hãy chuyển câu “Mèo con chạy”  thành: 

- Câu khiến: …………………………………………………………………………….. 

- Câu hỏi: ……………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                               (Thời gian làm bài: 35  phút) 

I.Nghe – viết (4 điểm): GV trông thi đọc cho HS viết 

Con sông quê hương 

Con sông Hồng chảy qua quê hương em. Dòng sông đẹp như một dải lụa đào vắt 

ngang lên tấm áo xanh mướt của đồng bằng Bắc Bộ.   

Sông chảy giữa những bụi dâu, bãi mía xanh ngắt. Tiếng sóng vỗ ì oạp vào bờ, như 

hát, như reo vui cùng chúng em. Những tiếng hò, tiếng hát vang lên xáo động cả mặt 

sông.   

  

II.Luyện tập (6điểm ) :   Giáo viên trông thi chép toàn bộ đề và gợi ý lên bảng 

Em hãy chọn một trong hai đề bài sau làm vào giấy kiểm tra. 

Đề 1: Viết một đoạn văn ( 7 – 10 câu) tả một cảnh đẹp của đất nước mà em biết. 
 

Đề 2: Viết một đoạn văn ( 7 – 10 câu) kể về một nhân vật em yêu thích                                
      trong câu chuyện đã đọc, đã nghe. 
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